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 HỆ CHÍNH QUY

1 2 3 4 5 6 7 14

STT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ngành đào tạo Ghi chú

1 501230005 Trương Ngọc Vân Anh 04/07/2003 An Giang CD23CT1 Công nghệ thông tin

2 501230051 Ngũ Minh Huy 05/07/1999 TP. Hồ Chí Minh CD23CT1 Công nghệ thông tin

3 501230014 Vũ Nguyễn Quốc Huy 27/09/2000 Hà Nội CD23CT1 Công nghệ thông tin

4 501230041 Nguyễn Văn Nguyên 14/03/1997 Vĩnh Phúc CD23CT1 Công nghệ thông tin

5 501230010 Phùng Thái Nguyên 14/04/2003 Bình Định CD23CT1 Công nghệ thông tin

6 501230047 Chiêm Đại Phát 18/01/2003 TP. Hồ Chí Minh CD23CT1 Công nghệ thông tin

7 501230006 Nguyễn Trương Phụng Quỳnh 01/08/1999 Đồng Tháp CD23CT1 Công nghệ thông tin

8 501230038 Lê Kim Thùy 10/09/2004 Đồng Tháp CD23CT1 Công nghệ thông tin

9 501230021 Nguyễn Phước Quốc Toản 27/05/2004 Thừa Thiên Huế CD23CT1 Công nghệ thông tin

10 501230061 Phạm Tấn Phúc 28/04/1998 Long An CD23CT2 Công nghệ thông tin

11 501230329 Võ Thuận Sơn 24/09/2005 Lâm Đồng CD23CT4 Công nghệ thông tin

12 601230014 Nguyễn Duy Long 17/12/2005 TP. Hồ Chí Minh CL23CT1 Công nghệ thông tin

13 601220032 Trịnh Hòa Hồng 14/07/2000 TP. Hồ Chí Minh CL22CT1 Công nghệ thông tin

14 601220031 Lê Đoàn Anh Tú 20/03/2000 TP. Hồ Chí Minh CL22CT1 Công nghệ thông tin



15 610220025 Mạch Thu Nghi 19/12/2004 TP. Hồ Chí Minh CL22DH1 Thiết kế đồ họa

16 607220033 Đỗ Vũ Lân 14/04/1998 Hưng Yên CL22QT1 Quản trị kinh doanh

17 506220433 Nguyễn Thanh Hùng 15/01/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính

18 501220689 Mai Anh Kha 06/09/2004 Tiền Giang CD22CT10 Công nghệ thông tin

19 501220710 Đỗ Hoàng Trúc Lâm 11/01/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT10 Công nghệ thông tin

20 501220656 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/12/2003 Gia Lai CD22CT11 Công nghệ thông tin

21 501220187 Nguyễn Đức Anh 28/10/2004 Phú Yên CD22CT2 Công nghệ thông tin

22 501220360 Tạ Phát Đạt 06/05/2004 Đồng Tháp CD22CT3 Công nghệ thông tin

23 501220379 Đinh Hoàng Minh Tâm 14/08/2004 Tân Hiệp- Kiên GiangCD22CT3 Công nghệ thông tin

24 501220359 Phan Hoàng Bảo Ngọc 17/01/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT4 Công nghệ thông tin

25 501220182 Chu Thị Cẩm Tú 11/10/2004 Bình Phước CD22CT4 Công nghệ thông tin

26 501220807 Trịnh Thanh Nhân 28/07/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22CT5 Công nghệ thông tin

27 501220204 Hồ Duy Khang 16/03/2004 Tây Ninh CD22CT6 Công nghệ thông tin

28 501220616 Bùi Duy Khánh 22/11/2004 Tiền Giang CD22CT7 Công nghệ thông tin

29 510220030 Nguyễn Phan Trường Phát 26/06/2001 TP. Hồ Chí Minh CD22DH1 Thiết kế đồ họa

30 510220233 Nguyễn Tường Vy 08/12/2004 Bình Thuận CD22DH1 Thiết kế đồ họa

31 510220367 Huỳnh Công Minh 09/02/2001 Đồng Tháp CD22DH2 Thiết kế đồ họa

32 510220170 Võ Thành An 30/10/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22DH3 Thiết kế đồ họa

33 510220174 Nguyễn Thành Tuấn 08/03/2004 Bến Tre CD22DH3 Thiết kế đồ họa

34 510220143 Nguyễn Gia Thuận 10/08/2004 TP. Hồ Chí Minh CD22DH3 Thiết kế đồ họa

35 508220354 Phạm Nguyễn Hoàng My 23/09/2004 Đồng Nai CD22KT1 Kế toán

36 512220218 Lê Thị Kim Khánh 24/09/2004 Quảng Ngãi CD22MK1 Marketing



37 501220266 Nguyễn Tấn Dũng 05/07/2004 Đắk Lắk CD22TM1 Truyền thông và mạng máy tính

38 501210771 Nguyễn Anh Kiệt 07/09/2003 Đắk Lắk CD21CT6 Công nghệ thông tin

39 501210209 Vương Thành Sang 01/12/2003 Long An CD21CT4 Công nghệ thông tin

40 510210812 Nguyễn An Khang 06/01/2003 Ninh Thuận CD21DH2 Thiết kế đồ họa

41 507210612 Vũ Tuấn Kiệt 24/06/2003 Quảng Nam CD21QT1 Quản trị kinh doanh

42 501200290 Trần Thành Đạt 19/11/2002 TP. Hồ Chí Minh CD20CT3 Công nghệ thông tin

43 801230006 Nguyễn Trung Chính 06/10/2008 Thừa Thiên Huế TC23TH1 Tin học ứng dụng

44 801230020 Võ Hoàng Nam 31/10/2005 TP. Hồ Chí Minh TC23TH1 Tin học ứng dụng

45 801230002 Huỳnh Minh Nhí 12/09/1997 Cà Mau TC23TH1 Tin học ứng dụng


